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Chuyên đề: Biện pháp So sánh  

Họ và tên: ………………………..                                   Lớp: …….. 

Phần I. Trắc nghiệm 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Trong các câu sau, câu nào sử dụng hình ảnh so sánh? 
A. Bầu trời hôm nay rất xanh và cao. B. Trăng tròn như cái đĩa. 
C. Em rất thích đi chơi công viên. D. Mẹ em đang nấu cơm trong bếp. 

Câu 2: Câu "Mắt bé tròn xoe như hai hạt nhãn" so sánh đôi mắt của bé với sự vật 
nào? 

A. Bông hoa B. Hạt nhãn 
C. Ngôi sao D. Quả bóng 

Câu 3: Từ so sánh thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu: "Mặt hồ lặng sóng 
phẳng lặng .......... một tấm gương lớn" là: 

A. như B. hơn 
C. chẳng bằng D. với 

Câu 4: Hình ảnh so sánh nào dưới đây mô tả đúng nhất hình dáng của đám mây 
trắng trên bầu trời? 

A. Đám mây trắng như một chiếc lá 
khô. 

B. Đám mây trắng xốp như bông. 

C. Đám mây trắng cứng như hòn đá. D. Đám mây trắng sáng như ngọn đèn. 
Câu 5: Dòng nào sau đây chỉ gồm các từ ngữ thường dùng làm từ so sánh? 

A. Chạy, nhảy, đi, đứng B. Như, là, tựa như, giống như 
C. Đẹp, cao, rộng, xanh D. Và, với, nhưng, vì 

Phần II. Tự luận 

Bài 1: Tìm các từ ngữ chỉ sự vật được so sánh trong các đoạn thơ, đoạn văn sau và điền 
vào bảng: 

a) "Nụ cười của bé tươi như hoa nở." 
b) "Cây đa cổ thụ đầu làng xòe bóng mát như một chiếc ô khổng lồ." 
c) "Trường học là ngôi nhà thứ hai của em." 



Câu Sự vật 1 (Được so sánh) Từ so sánh Sự vật 2 (Dùng để so sánh) 

a Nụ cười ................................... ................................... 

b ................................... ................................... ................................... 

c ................................... ................................... ................................... 

 

Bài 2: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu so sánh dưới đây: 

a) Công ơn cha mẹ to lớn như 

............................................................................................................................................. 

b) Dòng sông mùa lũ chảy xiết tựa như 

.............................................................................................................................................. 

c) Nụ cười của cô giáo hiền dịu giống như 

.............................................................................................................................................. 

Bài 3: Nối câu ở cột A với hình ảnh so sánh tương ứng ở cột B sao cho phù hợp: 

Cột A (Câu chưa hoàn chỉnh) Cột B (Hình ảnh so sánh) 

1. Giọt sương buổi sáng đọng trên lá 
cây trong suốt... 

A. ...như những chú công đang múa. 

2. Đàn hàng cây phượng nở hoa đỏ 
rực... 

B. ...như những hạt ngọc nhỏ. 

3. Con đường làng ngoằn ngoèo uốn 
lượn... 

C. ...như một dải lụa mềm. 

4. Đàn chim công xòe đuôi rực rỡ... D. ...như những ngọn đuốc hồng. 

 

Bài 4: Đặt câu có sử dụng hình ảnh so sánh theo các yêu cầu sau: 

a) So sánh một âm thanh với một âm thanh khác: 

..............................................................................................................................................  



b) So sánh một sự vật trong thiên nhiên (mặt trời, đám mây, cây cối...): 

..............................................................................................................................................  

c) So sánh đặc điểm của một người (mái tóc, đôi mắt, làn da...): 

.............................................................................................................................................. 

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

     "Mùa thu về, cây hồng trong vườn nhà bà sai trĩu quả. Những quả hồng chín 
mọng, tròn trĩnh, đung đưa trên cành trông giống như những chiếc đèn lồng đỏ 
treo lơ lửng. Chúng em ai cũng thích ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn vòm lá xanh 
chen lẫn sắc đỏ của quả." 

a) Tìm câu văn có chứa hình ảnh so sánh trong đoạn văn trên: 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

b) Hình ảnh so sánh đó giúp em cảm nhận được điều gì về những quả hồng chín? 

..............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................. 


